
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ 17/10/2020–23/10/2020 

STT Họ và tên MSSV Tên tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Bùi Đình Nghĩa 431845 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
5 Nhắc nhở 

2.  Mai Hoàng Thảo 423224 
Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang 

Huy, Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
6 Nhắc nhở 

3.  Vũ Ngọc Hoa 430946 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị 

Hồng Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
6 Nhắc nhở 

4.  Nông Thị Băng Tâm 431832 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : 

dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ 

biên: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, 

... [et al.] 

6 Nhắc nhở 

5.  Phạm Linh Đan 420531 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

8 

Nhắc nhở 
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

8 

6.  Hoàng Ngọc ánh 422334 
Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh,... [et al.] 
8 Nhắc nhở 

7.  Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 431749 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : 

dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8 Nhắc nhở 

8.  Phạm Thành Hòa 431919 

Giáo trình Luật Lamã / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Minh Tuấn chủ biên ; Phạm Công Lạc biên tập ; Phùng Trung 

Tập, Nguyễn Thanh Trì 

8 Nhắc nhở 

9.  Hà Thị Hoài Linh 432201 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
8 Nhắc nhở 



Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật 

Thương mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ 

biên ; Trần Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

8 

10.  Nguyễn Thu Trang 432226 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật 

Thương mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ 

biên ; Trần Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

8 

Nhắc nhở 

Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
8 

11.  Nguyễn Huy Hoàng 441017 
Đại cương về văn hóa Việt Nam / Phạm Thái Việt chủ biên, Đào 

Ngọc Tuấn 
8 Nhắc nhở 

12.  Trịnh Thị Ngọc Anh 431205 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
11 Nhắc nhở 

13.  Hán Thị Minh Châu 431206 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
11 Nhắc nhở 

14.  Nguyễn Đức Tâm 26UD02025 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 

Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

15 Khóa thẻ 30 ngày 

15.  Đoàn Thị Hoài Thu 411916 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
15 Khóa thẻ 30 ngày 

16.  Nguyễn Thị Bình 432040 Mô hình Luật Hình sự Việt Nam /  Nguyễn Ngọc Hoà 15 Khóa thẻ 30 ngày 

17.  Lê Đại Quyền 430164 
Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: Nguyễn Thị 

Hồng Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn Thị Kim Ngân ... [et al.] 
18 Khóa thẻ 30 ngày 

18.  Trần Ngọc Minh 433536 
Thừa kế theo quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng / Phạm 

Văn Tuyết 
18 Khóa thẻ 30 ngày 

  Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

           Người lập danh sách 

 

 

                  Hà Thị Ngọc 


